
STT Họ và tên
Gender(

성별)
Ngày sinh

Số báo 

danh
Đơn vị

1 Trần Đình Táo Nam 12/09/1994 10027248 Quảng Trị

2 Trần Văn Chiến Nam 09/08/1997 10005026 Hà Nam

3 Nguyễn Bá Dũng Nam 26/03/1995 10004486 Hưng Yên

4 Đặng Văn Bằng Nam 18/10/1995 10013427 Bắc Giang

5 Nguyễn Văn Hòa Nam 23/11/1994 10027028 Quảng Trị

6 Lê Văn Tây Nam 02/01/1992 10032066 ĐĂK NÔNG

7 Nguyễn Huy Hoàng Nam 01/07/1992 10015044 Bắc Ninh

8 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 03/03/1993 10002042 Hải Phòng
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9 Lê Văn Đức Nam 28/11/1994 10017887 Thanh Hóa

10 Nguyễn Văn Quý Nam 03/10/1990 10005068 Hà Nam

11 Lê Công Pháp Nam 26/09/1994 10027182 Quảng Trị

12 Lê Sỹ Tiến Nam 04/06/1995 10017707 Thanh Hóa

13 Nguyễn Văn Hùng Nam 05/01/1999 10027175 Quảng Trị

14 Nguyễn Văn Quân Nam 24/11/1995 10018294 Thanh Hóa

15 Trần Văn Tám Nam 21/07/1997 10017605 Thanh Hóa

16 Đỗ Văn Hoàng Nam 24/04/1992 10004521 Hưng Yên

17 Trần Công Dũng Nam 01/07/1993 10021815 Nghệ An

18 Dương Trọng Hải Nam 02/02/1994 10021046 Nghệ An



19 Nguyễn Văn Mạnh Nam 04/08/1996 10018526 Thanh Hóa

20 Trần Trọng Thuận Nam 03/09/1983 10005890
Nam

Định

21 Đặng Viết Khoa Nam 02/01/1987 10021126 Nghệ An

22 Lê Hồng Sơn Nam 03/05/1997 10017974 Thanh Hóa

23 Nguyễn Như Tùng Nam 29/11/1996 10014920 Bắc Ninh

24 Bùi Trí Châu Nam 03/09/1989 10017716 Thanh Hóa

25 Nguyễn Thiên Khiêm Nam 30/12/1989 10036818 Bến Tre

26 Vũ Xuân Sang Nam 08/09/1996 10021217 Nghệ An

27 Lê Ngọc Chiến Nam 06/06/1999 10018509 Thanh Hóa

28 Thiều Đình Hà Nam 02/06/1991 10019564 Thanh Hóa



29 Nguyễn Văn Nam Nam 15/09/1996 10021854 Nghệ An

30 Trần Văn Chung Nam 23/09/1998 10007890 Ninh Bình

31 Đoàn Văn Du Nam 17/09/1993 10006051 Nam Định

32 Hoàng Viết Long Nam 26/05/1999 10018812 Thanh Hóa

33 Phạm Huỳnh Đức Nam 20/06/1998 10002167 Hải Phòng

34 Tạ Mạnh Tấn Nam 15/06/1998 10018675 Thanh Hóa

35 Đào Đức Thắng Nam 07/08/1983 10018525 Thanh Hóa

36 Nguyễn Thăng Giáp Nam 20/11/1984 10018573 Thanh Hóa

37 Trần Văn Tâm Nam 29/02/1984 10019069 Thanh Hóa

38 Trần Quang Hoàng Nam 20/10/1996 10027365 Quảng Trị



39 Hoàng Văn Tú Nam 29/06/1990 10019515 Thanh Hóa

40 Đỗ Thị Oanh Nữ 23/12/1995 10010447 Ninh Bình

41 Nguyễn Thị Thuận Nữ 12/05/1994 10000103 Hà Nội

42 Đào Khả Thành Nam 06/07/1986 10031031 Gia Lai

43 Nguyễn Văn Thủy Nam 06/05/1998 10014965 Bắc Ninh

44 Đinh Đức Đạt Nam 18/06/1997 10005904 Nam Định

45 Phạm Văn Tuân Nam 27/02/1998 10019294 Thanh Hóa

46 Lê Ngọc Tư Nam 13/05/1994 10018035 Thanh Hóa

47 Phạm Thanh Phong Nam 19/06/1996 10037788 Cần Thơ

48 Chu Ngọc Định Nam 14/05/1994 10018175 Thanh Hóa



49 Nguyễn Văn Tuấn Nam 12/05/1995 10018310 Thanh Hóa

50 Nguyễn Viết Hưng Nam 20/01/1995 10022212 Nghệ An

51 Lê Mạnh Đạt Nam 21/09/1990 10021329 Nghệ An

52 Phạm Văn Quân Nam 16/08/1991 10002003 Hải Phòng

53 Lê Văn Huy Nam 03/02/1994 10019377 Thanh Hóa

54 Phan Văn Thuấn Nam 15/06/1989 10015051 Bắc Ninh

55 Nguyễn Thị Ngân Nữ 02/10/1994 10017170 Vĩnh Phúc

56 Trương Thị Như Huỳnh Nữ 18/10/1995 10053639 Cần Thơ

57 Cam Ngọc Lương Nam 19/06/1985 10013473 Bắc Giang

58 Đào Khả Hùng Nam 08/04/1983 10018647 Thanh Hóa



59 Phạm Văn Thường Nam 13/08/1991 10010705 Thái Nguyên

60 Đinh Thị Lan Anh Nữ 02/04/1994 10005903 Nam Định

61 Lê Thị Huyền Nữ 05/11/1996 10027306 Quảng Trị

62 Nguyễn Văn Vụ Nam 10/05/1982 10018616 Thanh Hóa

63 Vũ Quang Thành Nam 11/12/1982 10018229 Thanh Hóa

64 Vũ Tuấn Linh Nam 15/08/1981 10005914 Nam Định

65 Lê Huy Thường Nam 23/10/1986 10003133 Hải Dương

66 Lê Xuân Hưng Nam 03/02/1986 10018389 Thanh Hóa

67 Phạm Thị Chinh Nữ 10/09/1995 10018002 Bắc Giang

68 Đào Hữu Sáu Nam 12/04/1984 10018642 Thanh Hóa



69 Nguyễn Thị Nhung Nữ 07/05/1991 10005237 Hải Dương

70 Trần Thị Thúy Nữ 10/06/1992 10046008 Đắk Lắk

71 Nguyễn Xuân Hùng Nam 06/02/1983 10017583 Thanh Hóa

72 Phạm Văn Khiêm Nam 26/06/1982 10019226 Thanh Hóa

73 Lê Đức Công Nam 15/04/1990 10023567 Hà Tĩnh

74 Lê Sỹ Hùng Nam 07/08/1988 10017753 Thanh Hóa

75 Lê Văn Hải Nam 08/05/1996 10017541 Thanh Hóa

76 Dương Đức Tuân Nam 12/03/1999 10002241 Hải Phòng

77 Nguyễn Duy Quí Nam 30/10/1999 10000433 Hà Nội

78 Nguyễn Công Hoàng Nam 12/04/1993 10027159 Quảng Trị



79 Lưu Văn Tuyển Nam 20/11/1995 10013060 Bắc Giang

80 Phạm Đức Thắng Nam 24/07/1994 10031044 Gia Lai

81 Phạm Văn Luân Nam 10/06/1991 10021713 Nghệ An

82 Nguyễn Văn Vân Nam 02/08/1984 10013463 Bắc Giang

83 Phan Văn Lập Nam 22/12/1983 10036017 Tiền Giang

84 Nguyễn Văn Hoàng Nam 14/10/1990 10032039 ĐĂK NÔNG

85 Trịnh Minh Huyện Nam 22/08/1990 10017983 Thanh Hóa

86 Trịnh Ngọc Tùng Nam 11/08/1990 10018437 Thanh Hóa

87 Lê Văn Dũng Nam 07/10/1987 10030717 Kon Tum

88 Phạm Tiến Nam 28/03/1988 10021751 Nghệ An



89 Đỗ Quang Tuyên Nam 18/07/1991 10007018 Thái Bình

90 Nguyễn Văn Huy Nam 14/12/1996 10006959 Thái Bình

91 Nguyễn Đức Ngà Nam 16/03/1988 10002263 Hải Phòng

92 Nguyễn Tiến Đạt Nam 16/05/1987 10021922 Nghệ An

93 Phạm Thị Khuyên Nữ 05/06/1989 10006459 Ninh Bình

94 Lê Văn Hùng Nam 09/07/1999 10021119 Nghệ An

95 Lê Xuân Thuận Nam 14/02/1997 10021059 Nghệ An

96 Lê Tiến Nghị Nam 29/05/1990 10018347 Thanh Hóa

97 Lường Quang Thượng Nam 10/02/1992 10017951 Thanh Hóa

98 Lường Sỹ Việt Nam 16/11/1991 10017713 Thanh Hóa



99 Chu Văn Hưởng Nam 05/07/1982 10019458 Thanh Hóa

100 Phạm Văn Tuấn Nam 02/07/1983 10018614 Thanh Hóa

101 Vũ Ngọc Xô Nam 15/01/1981 10007024 Thái Bình

102 Nguyễn Ngọc Lãnh Nam 22/12/1987 10002017 Hải Phòng

103 Trịnh Đình Hạnh Nam 11/11/1989 10017803 Thanh Hóa

104 Nguyễn Văn Long Nam 13/10/1989 10048567 Bình Phước

105 Nguyễn Văn Huấn Nam 13/09/1990 10004385 Hưng Yên

106 Đỗ Ngọc Long Nam 22/03/1997 10018322 Thanh Hóa

107 Trần Quốc Dính Nam 17/07/1999 10027249 Quảng Trị

108 Mai Văn Toản Nam 13/07/1987 10005711 Nam Định



109 Nguyễn Văn Tuấn Nam 20/05/1989 10015057 Bắc Ninh

110 Phạm Văn Sơn Nam 18/08/1997 10021791 Nghệ An

111 Vũ Đức Hùng Nam 01/09/1989 10017715 Thanh Hóa

112 Lương Văn Huynh Nam 11/03/1987 90800555 CBT Quý 2/2018

113 Nguyễn Bá Tuấn Nam 26/10/1989 90501905 CBT Quý 1/2018

114 Phan Fren Nam 26/09/1989 90802698 CBT Quý 2/2018

115 Trần Hữu Phước Nam 25/03/1984 10021346 Nghệ An

116 Đào Xuân Thái Nam 10/12/1995 10019606 Thanh Hóa

117 Nông Văn Ngọc Nam 24/03/1985 10012813 Bắc Giang

118 Trần Văn Sơn Nam 01/01/1984 10000500 Hà Nội



119 Trần Văn Phong Nam 24/08/1993 10002053 Hải Phòng

120 Nguyễn Đình Nam Nam 15/08/1995 10017616 Thanh Hóa

121 Phạm Xuân Hưng Nam 07/10/1988 50301334 Thanh Hóa

122 Phan Văn Quang Nam 20/11/1996 50303264 TT Huế

123 Trần Thị Yến Nữ 17/12/1990 50303271 TT Huế


